
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /ĐL-SVHTTDL Hà Nam, ngày       tháng 01 năm 2025 

 

ĐIỀU LỆ 
Giải Vật mùa xuân Thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2025 

(nội dung thi đấu môn Vật,môn Jujitsu 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VII) 
 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Thiết thực lập thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, 

mừng Xuân Ất Tỵ 2025. 

Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-SVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2024 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VII năm 2026 (viết tắt là Điều lệ ĐH TDTT). 

 2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo các lực lượng tham gia. 

Tổ chức thi đấu giải an toàn, chu đáo, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

 1. Đối tượng 

Theo điểm a, khoản 2, Điều 4, Điều lệ ĐH TDTT. 

 2. Đơn vị đăng ký thi đấu 

Mỗi huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sở, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh được thành lập 01 

đoàn vận động viên, gồm: Trưởng đoàn, phó đoàn, huấn luyện viên, nhân viên 

chuyên môn và các vận động viên (viết tắt là vđv), tối đa: 03 vđv/hạng cân. 

Mỗi đoàn vđv có quyền cừ: 01 trọng tài Vật, 01 trọng tài Jujitsu. Sau quá 

trình tập huấn, Ban Tổ chức sẽ trưng tập những người đủ trình độ, đạo đức tham 

gia làm nhiệm vụ trọng tài theo sự điều hành của BTC giải 

3. Đăng ký thi đấu 

Theo khoản 2, Điều 5, Điều lệ ĐH TDTT: 

- Danh sách vđv tham gia thi đấu do huấn luyện viên của đội chịu trách 

nhiệm cập nhật tại:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQ3UWZaPlxlc-

SJ0yQgYOOUYTefvIUEc/edit?usp=drive_link&ouid=102783517100468167752

&rtpof=true&sd=true kết thúc 11 giờ 00, ngày 05/02/2025. 
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- Hồ sơ đăng ký thi đấu nộp về Phòng Quản lý thể dục thể thao kết thúc 17 

giờ 00, ngày 05/02/2025 (Mồng tám Tết Ất Tỵ). 

- Bảo hiểm thân thể vđv trong quá trình tham gia thi đấu tại giải. 

4. Quy định đối với vận động viên 

Theo mục b, khoản 2, Điều 4, Điều lệ ĐH TDTT: Mỗi vđv được đăng ký 

thi đấu 1 hạng cân của môn Vật và 1 hạng cân của môn Jujitsu. 

 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian 

 - Tập huấn Trọng tài: 08h00 ngày 12/01/2025 tại Nhà tập đa năng (Đường 

Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý) theo thông báo của bộ 

môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 

 - Họp chuyên môn và chốt danh sách bảo hiểm: 14 giờ 00, ngày 

06/02/2025 tại địa điểm tổ chức giải. 

- Thi đấu 03 ngày, từ ngày 07/02 đến hết ngày 09/02/2025: 

+ Cân vđv: Bắt đầu từ 7h30, ngày 07/02/2025 (sử dụng cân đồng hồ Nhơn 

Hòa 100kg, cho phép vđv dao động 1kg so với hạng cân); 

+ Đối kháng: Bắt đầu từ 9 giờ 00, ngày 07/02 đến ngày 09/02/2025. 

 - Khai mạc: 07 giờ 30, thứ Bẩy, ngày 08/02/2025 theo giấy mời của Ban 

Tổ chức. 

 2. Địa điểm:Sới vật Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm. 

 IV. NỘI DUNG THI ĐẤU  

1. Môn Jujitsu: 12hạng cân. 

1.1. Nội dung Jujitsu Newza NO GI nữ, thi đấu 04 hạng cân: Hạng 40 - 

45kg; Hạng 50kg; Hạng 55kg; Hạng trên 55kg. 

1. 2. Nội dung JujitsuNewza  NO GI nam, thi đấu 03 hạng cân: Hạng 50-

55kg; Hạng 60kg; Hạng trên 60kg. 

1.3. Nội dung Jujitsu Newza GI nữ, thi đấu 03 hạng cân: Hạng 50 - 55kg; 

Hạng 60kg; Hạng trên 60kg. 

1. 4. Nội dung Jujitsu Newza GI nam, thi đấu 02 hạng cân: Hạng 55 - 60kg; 

Hạng trên 60kg. 

2. Môn Vật: 14 hạng cân. 

2.1. Nội dung Vật tự do nữ, thi đấu 05 hạng cân: Hạng 40 - 45kg; Hạng 

50kg; Hạng 55kg; Hạng 60kg; Hạng trên 60kg. 

2.2. Nội dung Vật tự do Nam,thi đấu 05 hạng cân: Hạng cân 45 - 50kg; 

Hạng cân 55kg; Hạng cân 60kg; Hạng cân 68kg; Hạng trên cân 68kg; 
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2.3. Nội dung Vật dân tộc nam, thi đấu 04 hạng cân: Hạng 50 - 55kg; Hạng 

60kg; Hạng 65kg; Hạng trên 65kg. 

V. LUẬT, THỂ THỨC VÀ ĐÁNH GIA KẾT QUẢ THI  ĐẤU 

Theo Điều 8, Điều lệ ĐH TDTT: 

 1. Luật thi đấu 

Áp dụng Luật thi đấu: Vật dân tộc; Vật tự do; Jujitsu hiện hành, bổ sung cụ 

thể tại cuộc họp chuyên môn: 

-Các trường hợp thừa, thiếu cân sẽ bị xử thua. 

- Các vđv nội dung vật dân tộc bắt buộc phải đóng khố và xe đài trước khi 

thi đấu. 

* Riêng nội dung vật nữ, yêu cầu các đơn vị tự chuẩn bị thêm trang phục 

quần áo chẽn (quần áo dài ống và bó sát người) cho vđv vật nữ. 

 2. Thể thức thi đấu 

- Vật dân tộc thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua (vđv thua một 

trận vẫn có thể tranh huy chương Vàng). 

- Vật tự do và Jujitsu thi đấu theo thể thứcloại trực tiếp Repechage (vđv thua 

một trận chỉ được tranh huy chương Đồng), các hạng cân có 04 vđv sẽ thi đấu vòng 

tròn một lượt. 

3. Đánh giá kết quả thi đấu 

- Thứ hạng cá nhân: Theo thể thức thi đấu. 

- Thứ hạng môn thi đấu và thứ hạng toàn đoàn của giải: Theo Điều 9, Điều 

lệ ĐH TDTT. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

Theo Điều 10, Điều lệ ĐH TDTT và bổ sung thêm: 

1.1 Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

1.2 Ban Tổ chức trao thưởng cho vđv xe đài đẹp nội dung Vật dân tộc nam. 

1.3 Ban Tổ chức trao cờ và giải thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn của giải cho 

các đơn vị: tham gia 02 môn thi đấu và có nội dung Vật dân tộc nam. 

 2. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại và kỷ luật 

Theo Điều 11, Điều lệ ĐH TDTT VII. 

VII. KINH PHÍ 

- Các đơn vị tự túc kinh phí ăn nghỉ, đi lại và bảo hiểm thân thể vđv trong 

quá trình tham dự giải. 

- Ban Tổ chức chi tổ chức phí và giải thưởng. 
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VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có 

quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này bằng văn bản gửi tới các đơn vị tham dự./. 
 

     Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Trưởng BCĐ ĐH TDTT tỉnh (đ/c Chức);    (để b/c) 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;            (phối hợp) 

- BTC ĐH TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VII; 

- Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

- Các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT; 

- Trung tâm HL&TĐTT; 

- Phòng Kế hoạch, tài chính;                  (thực hiện) 

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

- Văn phòng Sở; 

     - Lưu: VT.                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Tạ Đình Quyền 
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